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Tóm tắt. Bҵng Nӻ WhXậW TXpW 3D, ÿề Wài ÿm Wiến hành ÿR nhkn Wrҳc chR 378 nDP WrXng nirn WrRng ÿӝ WXәi Wӯ 
30-60 ÿDng Vinh Vống Yà OàP Yiệc Wại Thành phố Hồ Chí Minh� Số OiệX ÿR ÿưӧc [ӱ Oê Eҵng phần PềP 
Whống Nr SPSS 25 Yà PyWhRn� Mục WirX nghirn cứX Oà phkn ORại hình dáng cơ Whể nDP WrXng nirn Tp�HCM 
Wӯ dữ OiệX ÿR 3D� KếW TXả nghirn cứX ÿm [ác ÿịnh ÿưӧc ÿһc ÿiểP hình dáng cơ Whể: chiềX cDR WrXng Eình 
VR Yӟi Nhối $VeDn, WhXӝc dài Whkn YӯD Yà chkn dài WrXng Eình, hơi EpR phì, cy hình dáng Whkn dạng hình 
WhDng� TXәi càng Oӟn, chiềX cDR cơ Whể cy [X hưӟng giảP dần� Các chỉ Vố Yòng Wăng Orn, NpR WheR chỉ Vố 
rӝng củD các Yòng cũng Wăng WheR� 
Từ khóa. QXpW 3D, Phkn Wích hình dáng cơ Whể nDP, NDP WrXng nirn Tp�HCM, Hình dáng nDP WrXng nirn 
TpHCM. 
 

ANALYZING THE SHAPE OF THE MIDDLE-AGED MALE BODY IN HO 
CHI MINH CITY – VIETNAM 

 
Abstract. Using 3D scanning techniques, subjects conducted anthropometric measurements of 378 
middle – aged men who are living and working in Ho Chi Minh City. Measurement data is processed by 
statistical software SPSS 25 and Python. The research objective is to categorize the body shape of the 
middle-Dged Pen in HR Chi Minh CiWy WhrRXgh 3D VcDnning WechniTXeV’ dDWD� ThiV reVXOW defined Whe 
body shape characteristic: the average high compared with Asean, of medium body and long legs long 
average, slightly overweight, with body shape of a trapezoid shape. The greater the age, body height tends 
to decrease. The index rose ring, pulling wide of the ring index also increased. 
Keywords. 3D scan, analysis of body shape male, middle-aged South HCMC, middle-aged male shape 
HCMC. 

1 ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ở ViệW NDP hiện nDy Whị Wrường PDy Pһc ÿDng pháW Wriển rấW Pạnh Pẽ, Ern cạnh các hmng Whời WrDng nәi 
Wiếng củD TXốc Wế Whì các công Wy PDy ViệW NDP cũng chR rD rấW nhiềX Vản phẩP PDy Pһc phục Yụ nhX cầX 
người WirX dùng WrRng nưӟc� TXy nhirn Ních cỡ Vản phẩP ÿD phần chưD phù hӧp Yӟi Yyc dáng cơ Whể 
người ViệW NDP� Đһc ÿiểP hình dáng cơ Whể người ÿyng YDi Wrò rấW TXDn Wrọng WrRng Yiệc WhiếW Nế NiểX 
dáng trang phục� TXy nhirn hầX hếW các dRDnh nghiệp Yẫn Vӱ dụng các hệ Whống cỡ Vố ÿm Oỗi Whời Yӟi PӝW 
Vố íW các Ních Whưӟc chủ ÿạR Pà chưD cy những chỉ Vố cụ Whể Yề hình dáng cơ Whể� MӝW Vố năP gần ÿky ÿm 
cy PӝW Vố nghirn cứX ÿối Yӟi các ÿối Wưӧng phụ nữ [1], học Vinh nDP, Wrҿ eP [2,3]� TXy nhirn ở ÿӝ WXәi 
nDP WrXng nirn Wӯ 30-60 WXәi Whì chưD cy công Wrình nàR nghirn cứX� Chính Yì Whế Pà nhX cầX nghirn cứX 
hình dáng ÿӝ WXәi này Oà PӝW nhX cầX cần WhiếW� Vì Yậy nghirn cứX phkn ORại hình dáng cơ Whể nDP WrXng 
niên Wӯ 30-60 WXәi ở Tp�HCM cy ê nghƭD TXDn Wrọng Oà ÿưD rD những giải pháp WhiếW Nế nhҵP Wăng Nhả 
năng ÿáp ứng nhX cầX Pһc ÿẹp YӯD Yһn WhRải Pái củD người WirX dùng� 
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2 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối Wưӧng ÿR: là naP WrXng nirn ÿӝ WXәi Wӯ 30-60, Vống Wrrn ÿịD Eàn Whành phố Hồ Chí Minh OàP Yiệc 
WrRng Pôi Wrường Yăn phòng, giáR Yirn� Đối Wưӧng nghirn cứX chiD Whành 3 nhyP [4]: NhyP 1: 30-40 
WXәi, NhyP 2: 41-50 WXәi, NhyP 3: Wӯ 51-60 WXәi� 

- PhạP Yi nghirn cứX: Phkn Wích hình dáng cơ Whể nDP WrXng nirn� 
- Số Oưӧng PẫX ÿR [5]:  

Số Oưӧng PẫX ÿR chR Wӯng nhyP ÿối Wưӧng ÿưӧc Wính WheR công Whức: 
2

22

m

t
n


       

TrRng ÿy: 
Sӱ dụng Pức [ác VXấW P = 0�95 Wương ứng Yӟi ÿһc Wrưng Vác [XấW cy W = 2�  Đӝ Oệch chXẩn σ = 5.33 
n- Oà Wkp hӧp Vố Oưӧng PẫX cần ÿể ÿR 
t- Oà Pức ÿӝ Win cậy ứng Yӟi [ác VXấW p=0�95 WD cy σ = 5�33, P = 1 
ThDy Vố WD cy: 

96
2

22


m

t
n


(người) 

Số Oưӧng PẫX nghirn cứX ÿảP EảR Win cậy củD Pỗi nhyP Wối WhiểX Oà 96 người� Nhưng PẫX nghirn cứX 
càng nhiềX Whì NếW TXả Whống Nr các Whông Vố càng chính [ác Yà dR dkn Vố ÿưӧc phkn Eố Nhá ÿồng ÿềX ở 
Wrrn các TXận NhX Yực củD Whành phố nrn WrRng TXá Wrình nghirn cứX ÿm chọn cỡ PẫX Whực Wế Pỗi nhyP 
Oần OưӧW như VDX: 

+ Nhóm 30-40 WXәi: 143 người� 
+ Nhóm 41-50 WXәi: 120 người 
+ Nhóm 51-60 WXәi:115 người 
- Xӱ Oê Vố OiệX ÿR:  
SDX Nhi ÿR 394 người chR 3 nhyP ÿối Wưӧng nDP WrXng nirn Wӯ 30-60 WXәi� Các NếW TXả Ních Whưӟc 

Whông Vố TXpW 3D ÿưӧc Wrích [XấW VDng phần PềP E[ceO, ÿm ORại rD 16 Eӝ Vố ÿR củD 16 ÿối Wưӧng Nhác 
Whường� Còn Oại 378 Eӝ Vố ÿR ÿưӧc Vӱ dụng ÿể [ӱ Oê Vố OiệX� Số OiệX dưӟi dạng E[ceO Vẽ ÿưӧc chXyển ÿәi 
VDng phần PềP [ӱ Oê Vố OiệX Whống Nr SPSS ÿể Wәng hӧp NếW TXả� SDX ÿy WD chọn những giá Wrị ÿһc Wrưng 
cần Whống Nr. 

2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghirn cứX ÿһc ÿiểP cơ Whể người, Vӱ dụng phương pháp cҳW ngDng; ÿm [ác ÿịnh Vố người 
ÿR Oà 378� 

Phương pháp ÿR ÿR gián Wiếp các Vố ÿR nhkn Wrҳc: Sӱ dụng Páy TXpW cơ Whể 3D Si]e SWreDP củD Mӻ�  
Phương pháp [ӱ Oê Vố OiệX: WRán [ác VXấW Whống Nr Yà chạy Wrrn phần PềP SPSS 25 và Python. 
Ӭng dụng WRán [ác VXấW Whống Nr [ác ÿịnh các ÿһc Wrưng Whống Nr cơ Eản [5]: 
- Giá Wrị WrXng Eình cӝng (M)� Đky chính Oà giá Wrị WrXng Eình, ÿһc Wrưng chR PӝW ORại Ních Whưӟc ÿR 

(chỉ Vố hình dáng) củD Pỗi nhyP ÿối Wưӧng ngXyrn cứX�  

� ൌ భ௫భାమ௫మାయ௫యାǤǤǤାೖ௫ೖ
  ൌ ∑ ௫

ೖ
సభ

  

M: Vố WrXng Eình cӝng 
n: Wәng Vố các Vố ÿR (chỉ Vố hình dáng) WrRng PӝW phkn phối Whực nghiệP 
x1, x2, …, [k: Wrị Vố củD Wӯng Vố ÿR 
fi: Wần Vố gһp củD Vố ÿR Whứ i 

- Đӝ Oệch chXẩn σ: còn gọi Oà ÿӝ Oệch WrXng Eình Eình phương, ÿưӧc dùng ÿể ÿánh giá ÿӝ Wản Pạn củD 
PӝW phkn phối Whực nghiệP hDy nyi Orn Pức ÿӝ phkn Wán củD các giá Wrị WrRng dmy Vố ÿR (chỉ Vố hình dáng) 
VR Yӟi Vố WrXng Eình�  

    + Công thức tính:  ߪ =ට∑ ሺ௫ିெሻమ


      Yӟi n > 30                         
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ߪ ൌ ට∑ ሺ௫ିெሻమ

ିଵ           Yӟi n < 30 

- Hệ Vố Eiến Whirn (CV): Oà Wỉ Oệ giữD ÿӝ Oệch chXẩn Yà WrXng Eình cӝng, CV Whể hiện Pức ÿӝ phkn Wán 
củD các giá Wrị [i VR Yӟi WrXng Eình cӝng�  

Công Whức tính:       CV% = 100 
ఙ
ெ                  

3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

Các ÿһc Wrưng Whống Nr Ních Whưӟc cơ Whể nDP: giá Wrị WrXng Eình cӝng (M), ÿӝ Oệch chXẩn (σ), hệ Vố Eiến 
Whirn (CV)� ÿưӧc Whể hiện ở Eảng 1� 

Bảng 1� Đһc Wrưng Nr giá Wrị các Ních Whưӟc cơ Whể nDP WrXng nirn Tp�HCM Wӯ 30 ÿến 60 WXәi 

TT Kích thƣớc đo Kí hiệu M Min Max σ Me Mo CV% 

1 
ChiềX cDR ÿứng 
(cm) 

Ccd 167.88 154.76 181.35 5.35 166.99 167.51 3.19 

2 ChiềX cDR ngồi Ccn 85.46 75.73 99.35 3.31 85.25 85.38 3.87 

3 Ckn nһng (kg) Cnag 68.11 45.50 92.50 7.99 67.50 68.00 11.74 

4 Rӝng YDi (cP)   Rv 43.73 38.46 49.20 2.24 43.33 43.64 5.12 

5 Vòng ngực (cP)  Vng 96.12 83.48 109.74 5.03 95.86 96.13 5.23 

6 
Rӝng ngực ngDng 
nách (cm) 

Rngn 36.35 32.52 40.21 1.52 36.24 36.33 4.19 

7 
Rӝng Oưng ngDng 
nách (cm)   

Rln 38.73 34.74 43.23 1.66 38.65 38.87 4.28 

8 Rӝng ngực (cP)  Rng 34.30 29.45 39.23 1.68 34.15 34.63 4.89 

9 Dày ngực (cP)  Dng 23.81 19.68 28.19 1.64 23.76 24.09 6.88 

10 Vòng Eụng (cP)  Vb 88.08 73.65 103.77 6.09 88.02 88.06 6.92 

11 Rӝng ER (cP) Reo 30.59 25.93 35.55 1.95 30.59 30.89 6.37 

12 Dày eo (cm) Deo 23.36 18.66 28.12 2.11 23.25 23.25 9.09 

13 Vòng mông (cm) Vm 96.75 84.51 111.81 4.84 96.15 96.56 5.00 

14 Rӝng hông (cP) Rh 34.30 30.44 38.16 1.49 34.14 34.13 4.33 

15 Dày hông (cm) Dh 24.50 20.37 28.85 1.62 24.38 24.44 6.61 

3.1 Phân loại theo chiều cao và chu vi 
ChiềX cDR Whể hiện WầP Yyc củD người Yà Oà Ních Whưӟc TXDn Wrọng ÿể phkn cỡ Vố� Đһc ÿiểP các Ních 
Whưӟc WrXng Eình các Vố chính chR ED nhyP WXәi ÿưӧc Wәng hӧp ở Eảng 2 và hình 1. 
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Bảng 2� Giá Wrị WrXng Eình củD chiềX cDR Yà chX Yi 

Kích Whưӟc (cP) 
 
 

NhyP WXәi 

ChiềX cDR Vòng ngực Vòng Eụng Vòng mông Vng-Vb 

NhyP 1 169.20 95.12 85.88 96.41 9.24 

NhyP 2 167.55 95.87 87.93 96.89 7.94 

NhyP 3 166.58 97.62 90.98 97.02 6.64 

M 167.88 96.12 88.08 96.75 8.04 

 

  
Hình 1� ChiềX cDR các nhyP WXәi (D) Yà chrnh Oệch Yòng ngực Yòng eR củD 3 nhyP WXәi (E) 

Nhận [pW: 
- Khi WXәi Wăng, giá Wrị chiềX cDR giảP Yà giá Wrị chX Yi Wăng� Sự Nhác EiệW ở ngực Yà eR ÿDng giảP dần 

nrn cơ Whể ngày càng EpR hơn� Càng Oӟn WXәi chiềX cDR ngҳn ÿi dR các Nhӟp [ương Vống, [ương gối… Eị 
EàR Pòn� TrXng Eình chiềX cDR củD nhyP 1 Oӟn hơn nhyP 2 Oà 1�65cP Yà Oӟn hơn nhyP 3 Oà 2�62cP� 

- ChiềX cDR WrXng Eình củD nDP giӟi củD Nhối $SE$N [6]:  LDRV:  1�60P, PhiOippineV: 1�63P, 
IndRneViD: 1�63P, CDPERdiD: 1�63P, VieWnDP: 1�64P, ThDiODnd: 1�68P, MDODyViD: 1�68P, SingDpRre: 
1�72P� Vӟi chiềX cDR Oà 1�678P, Yậy nDP giӟi WrXng nirn TPHCM cy chiềX cDR cDR WrXng Eình VR Yӟi 
nDP giӟi củD Nhối ASEAN.  

3.2 Phân loại theo chiều dài thân 

ChiềX dài Whkn gồP cy: ÿầX, cә Yà Whkn Wrrn� Để ÿánh giá chiềX dài củD Whkn người WD Whông TXD các chi Vố: 
Đánh giá chiềX dài Whkn Whông TXD các chỉ Vố: 
 

Chỉ Vố Whkn ൌ େ୦୧୳ ୡୟ୭ ୬ዏ୧
େ୦୧୳ ୡୟ୭ ¯ዜ୬  � ͳͲͲ 

Vӟi chỉ Vố Whkn củD Giuffrida - Rugierri – Vallo [7] TXy ưӟc như VDX: 
Thkn ngҳn < 50,9  
Thkn YӯD: 51 - 52,9  
Thân dài > 53  
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Bảng 3� Bảng Wәng hӧp giá Wrị WrXng Eình chỉ Vố Whkn 

Kích Whưӟc (cP) 
 
 
NhyP WXәi 

ChiềX cDR ÿứng ChiềX cDR ngồi Chỉ Vố Whkn 

NhyP 1 169.20 86.35 51.03 

NhyP 2 167.55 85.22 50.86 

NhyP 3 166.58 84.61 50.79 

M 167.88 85.46 50.91 

 

 
Hình 2� Chỉ Vố Whkn củD các nhyP WXәi 

Tӯ NếW TXả Eảng 3 và hình 2 chR WD Whấy nDP WrXng nirn Tp�HCM cy chỉ Vố Whkn Oà 50�91 Oӟn hơn 50�9, 
Yậy NếW OXận hình dáng cơ Whể nDP WrXng nirn Tp�HCM Oà WhXӝc dài Whkn YӯD Yà chkn dài WrXng Eình� 

3.3 Đặc điểm chỉ số khối lƣợng cơ thể 

Chỉ Vố Nhối cơ Whể Oà chỉ Vố Whường ÿưӧc Vӱ dụng Wrrn Whế giӟi ÿể ÿánh giá EpR Yà gầy củD cơ Whể, chỉ Vố 
Nhối cơ Whể Oà Eình phương Wrọng Oưӧng cơ Whể chiD chR chiềX cDR ÿứng ÿưӧc YiếW WҳW BMI WheR Wính WheR 
công Whức: 

 
TrRng ÿy: + W chỉ Vố ckn nһng củD cơ Whể người ÿơn Yị Wính NiORgDP 
     + H  ChiềX cDR cơ Whể ÿơn Yị Wính PpW 

TheR ÿánh giá chỉ Vố BMI WheR IDI & WPRO [8] như VDX:   
BMI < 18,5: người gầy 
BMI = 18,5 – 22,9: Eình Whường 
BMI ≥ 23: WhӯD ckn 
BMI = 23 – 24�9: Wiền EpR phì 
BMI = 25 – 29,9: người EpR phì ÿӝ I 
BMI ≥ 30: người EpR phì ÿӝ II 
Tӯ NếW TXả nghirn cứX Yề chỉ Vố Nhối củD cơ Whể chR ED nhyP WXәi, ÿưӧc Wrình Eày ở Eảng (4)� 

 

C
hỉ

 số
 th
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Bảng 4� Chỉ Vố Nhối củD cơ Whể 

NhyP WXәi NhyP 1 NhyP 2 NhyP 3 M 

Ckn nһng-W (kg) 67.57 67.95 68.95 68.11 

ChiềX cDR ÿứng- Ccd (m) 1.69 1.68 1.67 1.68 

BMI 23.63 24.20 24.85 24.23 

 
Đánh giá Vự phkn Eố dạng người (Eình Whường, EpR���) WheR chỉ Vố BMI, ÿưӧc Wính Wӹ Oệ � chR Wӯng 

nhyP người, Whể hiện ở Eảng 5� Yà ÿồ Whị phkn Eố ở hình�3.     

 
Hình.3� Phkn Eố BMI cơ Whể 

Bảng 5� Phkn Eố Wӹ Oệ � dạng cơ Whể người củD các nhyP WheR chỉ Vố BMI 

NhyP WXәi 
 

BMI 

NhyP 1 
(%) 

NhyP 2 
(%) 

NhyP 3 
(%) 

<18.5 1.4 0 0 

18.5 ~ 22.9 37.7 33.3 24.3 

23 ~ 24.9 29.4 33.3 28.7 

25 ~ 30 30.8 32.5 46.1 

>30 0.7 0.9 0.9 

Nhận [pW: 
- Tӯ Eảng 4: Ckn nһng củD ED nhyP Wăng WheR OứD WXәi, cy chỉ Vố BMI Eҵng 23�63 - 24�85� TheR ÿánh 

giá chỉ Vố BMI, nDP WrXng nirn Tp�HCM WhXӝc dạng WhӯD ckn� 
-Tӯ Eảng 5� cy Whể Whấy rҵng, phkn Eố chỉ Vố Nhối cơ Whể củD các nhyP WXәi Nhác nhDX Oà Nhác nhDX� 

TXәi càng cDR chỉ Vố MBI càng cDR, nghƭD Oà càng EpR� Cơ Whể nDP nhyP 1 chiếP 30�8 � EpR phì ÿӝ I, 
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 nhyP 2 chiếP 32�5�, ÿһc EiệW nhyP 3 EpR phì ÿӝ I Orn ÿến 46�1�� 
TrRng 3 nhyP Whì nhyP 1 Wӹ Oệ Eình Whường chiếP cDR nhấW 37�, nhyP 2 Wӹ Oệ Eình Whường Yà Wiền béo 

phì cDR Eҵng nhDX 33�3�, rirng nhyP 3 Wӹ Oệ Wiền EpR phì cDR nhấW Orn ÿến 46�1�� 

3.4 Đặc điểm hình dáng cơ thể 

Phkn ORại hình dáng cơ Whể ÿưӧc Whể hiện TXD Vự Wӹ Oệ giữD các Ních Whưӟc rӝng củD YDi, ngực, Oưng, eR Yà 
hông ÿưӧc Wәng hӧp ở Eảng 6�  

Hình dáng phần Whkn cơ Whể nDP WrXng nirn ÿưӧc ÿánh giá dựD Wrrn Vự chrnh Oệch giữD rӝng YDi Yӟi 
rӝng eR Yà rӝng Oưng chR OứD WXәi 30-60. 

Vậy hình dáng WrXng nirn củD ED nhyP cy dạng hình WhDng, Wương ứng Yӟi hình 2D. 
-Tӹ Oệ giữD rӝng hông Yӟi rӝng eR ÿềX Eҵng 1�12� KếW TXả chR Whấy nDP WrXng nirn cy rӝng hông hơn 

rӝng eR củD các Whế hệ ÿềX như nhDX� 
-Tӹ Oệ giữD rӝng YDi Yà rӝng eR Wӯ 1�42 ÿến 1�44� KếW TXả nghirn cứX chR Whấy rӝng YDi Oӟn hơn rӝng 

eR Oà 1�42 - 1�44� Vậy hình dáng Whkn Wrrn WrXng nirn củD ED nhyP cy dạng hình WhDng, Wương ứng Yӟi hình 
4D. 

Bảng 6� Tәng hӧp giá Wrị WrXng Eình các Ních Whưӟc chiềX rӝng 

Kích Whưӟc (cP) 
 
 

NhyP WXәi 

Rӝng YDi 
 

Rӝng Oưng 
 

Rӝng ngực 
 

Rӝng eR 
 

Rӝng hông 
 

NhyP 1 43.83 38.43 34.19 30.46 34.20 

NhyP 2 43.71 38.86 34.23 30.56 34.22 

NhyP 3 43.63 38.99 34.51 30.79 34.51 

M 43.73 38.73 34.30 30.59 34.30 

 

 
Hình 4. Phkn ORại hình dáng cơ Whể nDP 
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4 KẾT LUẬN 

- Đm Wiến hành nghirn cứX 378 ÿối Wưӧng nDP WrXng, ÿưӧc ÿR Eҵng Páy Si]e SWreDP� 
- Đһc ÿiểP chiềX cDR ÿứng: chiềX cDR WrXng Eình; Càng Oӟn WXәi Whì chiềX cDR càng giảP nhưng các Vố 

Yòng càng Wăng� TrXng Eình chiềX cDR củD nhyP 1 Oӟn hơn nhyP 2 Oà 1�65cP Yà Oӟn hơn nhyP 3 Oà 
2.62cm. 

- Đһc ÿiểP các Whông Vố chX Yi: càng Oӟn WXәi Whì các Vố Yòng càng Wăng� 
- Đһc ÿiểP WheR chiềX dài Whkn Yà chkn: chỉ Vố Whkn Oà 50�91, Yậy Yӟi WrXng nirn Tp�HCM WhXӝc ORại 

dài chân trung bình. 
- Đһc ÿiểP chỉ Vố Nhối Oưӧng cơ Whể củD 3 nhyP WXәi: cy chỉ Vố BMI Eҵng 23�63 - 24�85, WhXӝc dạng 

WhӯD ckn� 
- Đһc ÿiểP hình dáng phần Whkn trên cơ Whể: nDP WrXng nirn Tp�HCM củD 3 nhyP ÿềX cy dạng hình 

thang. 
- KếW TXả củD nghirn cứX này Oà cơ Vở rấW TXDn Wrọng ứng dụng ÿể ứng dụng WhiếW Nế NiểX dáng WrDng 

phục phù hӧp chR OứD WXәi WrXng nirn Whành phố Hồ Chí Minh� 

LỜI CẢM ƠN  
NhyP Wác giả hRàn Whành nghirn cứX này nhờ Vự hỗ Wrӧ TXpW cơ Whể củD các giảng Yirn nDP các Wrường ÿại 
học Wrrn ÿịD Eàn Tp�HCM, ÿһc EiệW cán Eӝ Yirn chức nDP Yà phòng Whí nghiệP củD Wrường Đại học Công 
nghiệp TpHCM� 
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